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HUYỆN CẨM XUYÊN - TỈNH HÀ TĨNH

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

49.501,96 ha

0,48%

21,81%

77,71%

13.894,73 ha

LUC
HNK

LUC

RSM

SKS

RSM
SKX

RSM
SKS

LUC

BHK

LUC

BHK

BHK

BHK

BCS,LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

LUC

LUC

ODT

LUC
ONT

LUC

NTS

LUC

DCS

RSM

ONT
DSH

LUC
LUC

SKX

LUC
NKH

NKH

LUC

NKH

LUC

RSM,BCS,NKH,NTD

ONT,TMD,DTT,DKV

BHK

TMD

DSH

DTT

KHU SINH THÁI HỒ KẼ GỖ

KHU SINH THÁI HỒ KẼ GỖ

KHU DU LỊCH HỒ KẼ GỖ

KHU DU LỊCH HỒ KẼ GỖ

KHU SINH THÁI HỒ KẼ GỖ

TMD
LUC

ONT

ONT

DGD

ODT

TMD

LUC

LUC

LUC

đồng Làng Mốt

LUC

LUC

NTS

NTS

BHK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
ONT

ONT

RSM

NKH
NKH

NKH

LUC

BCS,RSM

LUC

LUC

LUC

ONT

ONT ONT

ONT

LUC

TMD

TMD

ONT

SKC
CLN

LUC
ONT

ONT

ONT

ONT

DTT

2317

TMD

BHK
ONT

ONT
DSHONT

BHK

ONT

ONT

DSH

ONT
LUC

ONT

DKV

DSH

SON

ONT

LUC

ONT

LUC
ONT

TMD

DKV

LUC

LUK

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

LUC

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

Mô hình cá lúa

LUC

LUC

LUC

LUC

RST

RSM,CLN,MNC

TMD
RST

LUC

LUC

LUC

ODT

ODT

NTS

MNC

NKH NKH

LUC

ODT

CLN

TMD
BHK

RSN

ONT
BCS

CLN
ONT

BHK

RSM

RSM

RSM

RST

RST

LUC
LUC

LUC

LUC

RST

ONT

306,84 ha

LUC

LUC

ODT

ODT

ONT
LUC

BCS

NTS

CLN
NTS

DSH

DSH

DSH

DCH

TON

TMD

RST
NKH

DKV

DKV

DKV
DKV

DKV

ONT

SKX

ONT

ONT
RST

ONT
LUC

LUC
ONT

ONT

ONT
LUC

BCS

ONT
LUC

TMD

RSM

CQP

RSMSON

SON

nhà Quan Lý Tràn

ONT
LUC

(Tổng diện tích tự nhiên 63.703,53ha)

RSM

NKH

DCH

NKH

RST

SKC

RST

ONT

DGD

LUC

DCH

SKX

LUC

LUC

NKH

NKH

Khu chuồng trại

ONT

NTS

ODT

LUC

RST

CQP

RST

NTD
BCS

NTD

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

Công ty CP chăn nuôi Bình Hà 

NKH
NKH

RST,CLNNKH

NKH

RST,CLN

LUC

LUC
SKC

ONT

ONT

LUC

LUC

NTS

DGT

ONT

ONT

NKH

DKV

RSM

SKS

LUC

NTS

NTS

NTS

TMD

TMD

ODT

RPT

LUC

LUC

LUC

TMD BCS,BHK

RSM,RPT

ONT

LUC

ONT

LUC,BHK
NKH

LUC,BHK

CLN

SKS

SKC

LUC
NKH

RST

TMD

ONT

NKH

NKH

MNC

ONT

NTS

NTS

ONT

RPT,SKC

SKS

DSH
ONT

BHK

BHK

LUC

DGD

CLN

RPM

RPM

L
X
-0
3

RST,LUC

NKH

LUC

TMD,ODT

CLN

NTS

BHK

NKH

CLN

NTS

LUC

SKN

BHK

HNK
LUC

LUC

LUC

ONT

RSN

BCS

MNC

NTS

DSH

ONT

LUC

ONT

NTS

ONT

ONT

ONT

ONT

BCS

ONT

ONT

ONT

DSH

ONT
BCS

LUC

ONT

HƯƠNG SƠN
ĐỨC THỌ

VŨ QUANG

HƯƠNG KHÊ

CAN LỘC

THẠCH HÀ

TP. HÀ TĨNH

LỘC HÀ

NGHI XUÂN

TX. HỒNG LĨNH

CẨM XUYÊN

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN CẨM XUYÊN TRONG TỈNH HÀ TĨNH

1

LUC,BCS

DKV

DSH

TMD

DKV

LUC
LUC

ONT

ONT
ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RDN

DTL

BCS,BHK

NTD

DTT

BCS,ODT,LUC

DTT

BCS,ODT,LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

TMD

TMD

TMD

RST

DNL

DNL

LUC

RSM

CLN

RST

400

397

705

V Ị N H
    B Ắ C    B Ộ

H
 Ồ
   K
 Ẻ
   G
 Ổ

H Ồ  T H Ư Ợ N G  TUY

H Ồ   S Ô N G   R Á C

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
TÊN KÝ HIỆU

LUC

LUK

BHK

CLN

RSN

RPN

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

RST

RSM

RPT

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là 

SKC

SKX

SKC

Mã HT

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKS

SKN
SKN

SKS

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

CLN

Mã HT

CQP

CAN
CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

NKH

NTS

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

NTS

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

RPM

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng phòng hộ

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

DTL
DTL

DGT

DKV

DSH

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TÊN KÝ HIỆUKÝ HIỆU

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đường giao thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1 Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận động

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê

Hành lang bảo vệ bờ biển

ĐH 128

UBND cấp huyện;UBND cấp xã

núi Voi

CHÚ DẪN

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

ONT

LUC

ONT

BHK

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030

TMD
LUC

RPT

TMD RPT

TMD

RPT

TMD

RPT

TMD

LUC

BCS

BCS

LUC,RST

MNC

NTS

NTS

LUC

LUC

LUC

ONT

XÃ CẨM VỊNH

LUC

LUCLUC

DSH

DYT,DGD

LUC

NTS

MNC

Mô hình lúa cá

Mô hình lúa cá

Mô hình lúa cá

BHK

BHK

KỲ ANH

1A

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

BCS
DSH

LUK

DYT

TMD

TMD

TMD

TMD

ONT

NKH

LUC

NKH

LUC

ODT

NKH

LUC
SKC

RSN

DTT

DKV

ODT

LUC

ONT

ONT

LUC

NTS

RSM

BHK

RST

BHK

ONT
LUC

Quốc lộ 1A

Đường điện

SKC
DSK

RDN

RDN

RDN

RPT

RPT

MNC

Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên

trại giam Xuân Hà

DKV

TMD

DSH

ODT

ODT

ONT

ODT

SKN

TMD

ONT

ODT,TMD

ODT,TMD

ODT,TMD

ONT,TMD

8c

554

15b

ql1

548

158

595
595

1039

507

865

862
509

301

10431089

443

568 568

569

569

564

570

570

570

570

571

571

571

129

1040

1047

574

560

560

1078

5661032

576

565

5651115

566

566

566
566

565

565

563

563

565

567

567

567
567

567

1077

1115

565

565 565
565

565
1115

568

1078

567

788
784

174

778

1105

779

780

780
757

757

755

1028

1041

500

1082

1012

500

1118

1017

500

1118

140

1007

1021

1083

141

141

141

1022

1022

504

979

865

1089

3013

3014

278

1097

1097

1097

1097

1117

240

1025

817

817

647

288

665

663

666
667

668

604

254

601

600

611

210

623

254

254

618

539

539 751

754

635

990

1058

1044

1019

1019

339

1122

127

587

588

571

556

567

569
1078

1077
232

565 565

336

418

549

549

554

511

124

548

552

552

550

555

547

551

557

543

546

557

516

1122

561

580
580

581

583

7013

627

100

514

266

517

1112

1121

130

1116

238

424

126

585

270

169

361
104

1123

301

863

521

977

957

972

11081058

911
913

523

922 922

295

254

423

9050
9050

9051

779

554 565

569

560

480

125

17001

232

232

232

232

241

241

241

241

17023

17076

17050

17071

17073

17070

17090

17092

5559

19019

190464008

4009

500

20025

20032

20033

20019

20055

20056

20084

20036

20036

60000

565

60012

577

565

60032

1122

229

229

60032

633

17076

17001

1122

1115

4006

500

500

128

576

1077

504

19032

180

180

180

180

859

180

859

6002

6002

6002

6002

1052

1053

3015

3015

1030

131

131

19044

591

60010

590
238

591

1080

131 131

60034

266

709

60035

517

144

355

1109

656

586

586

871

754

958

172

981

982

983

984

986

987

988

991

992

993

996

1113

1114

1071

1071

980

997

1002

344

1045

1002

223

223

120

119

1037

223

223

342

376

377

345

346

593

370

592 592

372

469

469
469

348

1097

134

134
134

134

596

598

113

137

1121

507

712

712

706

705

405

404

406

403

407

213

181

863

183

866

861

1123

509

867

867

1123

301

867

857

301

451

301

1089

1089

152

265

1031

153
155

264

353

354

412

413

524

679

678

680

682

684

685

686687

688

689

690

691

693

694696

699

701702

1099

1100

1099

1124

1124

1129

627

634

615

607

606

606

609

610

642

613

477

617

658

1120

1087

657

654

655

656

652

1088

506

645

260

646

664

664

673
260

211662

660

659

260

658

644
150

674

675

394

472

471

245

744

745

745

741

245

739

741

505
249

743

1034
750

736
741

737

738

349

350

748

749

427

746

747

734

735

307

245

1065

1048

753

250
530

1050

3004

535

534

527

351

365

11261085
526

536

540

541

529

538

1115

575

582

575

129

1115

575

575

129

5751077

1115

572573

162

811

161

812

813

812

813

815

360

809

810

1102

808

808

160

814

814

814

817

166

717

165

163

724

728

719

1054

723

730

731

732

729

118

823

828

827

830

834
831

835

844

822

843

842

356

105

837

839

848

845

846

847

841

840

825

838

820

820

804 341

1127

1106

801

792

799

796
797

178

794

795

803

805

1035
337 785

358

508

791

781

782

768
775

774

766

799

798

359

756

757

757

757

758

764

764

764

759

756

465

898

498

897

293

923

924

198

295

472

463

521

961

298

962

964

966

973

974

975

363364

976

1057

954 953

942
311

1111

940

939

946
938

934

934

109

472

1066

868

873

870

284

284

876

186

510

1056

298

967

952

951

362

950

291

949

944

947

194

994

1006

1005

1004 1009

1029

139

1023
1013

2000

934

2001

871

869107

1036

486

879

879

921

926

918
916

201

919

920

357

199

202

930930
914

925

1094

1094

518

317

190

893

892

892
894

288883

187

888

314

338

884

890

490

895

902 903

899896

900

112

897

514

111

205

206

752

115

148

715

713

860

860

3005

3010

3011

3012

3016

1069

102

4000

5002

5002

106

288

1055

103

278

1071

948

943

5000

811
811

850

1042

1042

683

6002

6002

6002

6004

889

189

878

872

875
874

108

216

935

594

1045

188

898

700

154

1128

1010

129

564

1078

570

7000

579

7001
7003

7004

7004

7005 7005
7005

7006

7007

7007

7007

7009

7036

7011

7016

7021

7023

479

886

7024

732

343

175

1089

425

8004

8005

668

668

669

669669

6000

6000

7037

689

7038

7039 7039

7039

9000

9000

9000

7035

745 745

10000

10001

11000

759

764

806

13001

945

13000

856
856

700

1005

480

622

513

276

13007

17003

17002

17004

17008

17011

17012

17022

17021

17020

17019

17015

17015

17016

17058

17085

17064

17056

17084

17031 17042
17042

17042

17046

17039

17045

17048

17043

17097

17017

17054

17086

170
60

17061

17062

17075

284

284

278

278

272

272

272

276

19022

18008 18008

18005

18006

18006
17048

17047

19008

18017

19014

19017

18042

18057

18054

18052

18030

18030

18029

18028

18028

18035

18029

1802218023

18024

19033

18051

18050

18048

18047

19048

19047

733

4001

5000

4012

4013

4014

4015

19029

4023

19030

3002

3002

17054

2002419009

18040

18009

18001

837

3003

3008

3007

20011

20012

575

20057

20058

20058

20074

20074

266

718

20085

20035

4011

4011

60001

60006 60006

60007

60008

60009

60009

60009

60011

6000

18004
18048

17065

60004

17010

19060

951

1071

185

727

18043

164

1103

6000

845

60018

60020

60022

60023

60024

158

919

1045

1050

9000

146

18010

60004

60004

60026

60037

60038

598

598

18018

18021

19003
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